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PHẦN I. LÝ THUYẾT   Phần trắc nghiệm
Câu 1:Tỉnh (thành phố) nào sau đây không thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long? (0,5 điểm)
A. Sóc Trăng B. Cà Mau
C. Tây Ninh D. Đồng Tháp
Câu 2:Tam giác công nghiệp lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là (0,5 điểm)
A.TP Hồ Chí Minh, Đồng Xoài, Biên Hòa
B. TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa
C.TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vũng Tàu
D. TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Biên Hòa
Câu 3:Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm tỉ trọng lớn nhất là ngành: (0,5 điểm)
A. Vật liệu xây dựng                             B. Cơ khí nông nghiệp.
C. Dệt may.                                           D. Chế biến LTTP
Câu 4:Mùa lũ, đồng bằng sông Cửu Long bị ngập chủ yếu là do: (0,5 điểm)
A. Lượng mưa trong vùng quá lớn.
B. Sông Cửu Long có nhiều nhánh.
C. Mạng lưới kênh rạch chằng chịt.
D. Nước sông Mê Công đổ về.
Câu 5:Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có khí hậu: (0,5 điểm)
A. Cận xích đạo.                               B. Nhiệt đới khô.
C. Nhiệt đới có mùa đông lạnh            D. Cận nhiệt đới
Câu 6:Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? (0,5 điểm)
A. Bình Dương                              B. Tây Ninh
C. Đồng Nai                                   D. Lâm Đồng

Câu 7:Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chiếm: (0,5 điểm)
A. khoảng 30% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng Đông Nam Bộ.

B. khoảng 40% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng Đông Nam Bộ.
C. khoảng 50% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng Đông Nam Bộ.
D. khoảng 55% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng Đông Nam Bộ.
Câu 8:Vùng nào sau đây là vùng trọng điểm lương thực thực phẩm của cả nước: (0,5 điểm)
A. Đông Nam Bộ                                           B. Trung du miền núi Phía Bắc
C. Duyên Hải Nam Trung Bộ                     D. Đồng Bằng sông Cửu Long
 Câu 9. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có khí hậu:
A. Cận xích đạo.                                  B. Nhiệt đới khô.
C. Nhiệt đới có mùa đông lạnh            D. Cận nhiệt đới
Câu 10. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có khí hậu:
A. Cận xích đạo.                                  B. Nhiệt đới khô.
C. Nhiệt đới có mùa đông lạnh            D. Cận nhiệt đới
Câu 11: Cây công nghiệp nào có diện tích lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ?
A. Điều.                    B. Hồ tiêu                         C. Cà phê.                            D. Cao su.
Câu12.Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm tỉ trọng lớn nhất là ngành: 
A. Vật liệu xây dựng                             B. Chế biến LTTP.
C. Dệt may.                                           D. Cơ khí nông nghiệp 
Câu 13. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? 
A. Bình Dương                              B. Tây Ninh
C. Đồng Nai                                   D. Lâm Đồng
Câu 14.Vùng nào sau đây là vùng trọng điểm lương thực thực phẩm của cả nước:
A. Đông Nam Bộ                                           B. Trung du miền núi Phía Bắc
C. Duyên Hải Nam Trung Bộ                        D. Đồng Bằng sông Cửu Long
Câu 15. Thế mạnh quan trọng trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long:
A. Cây lương thực                                                    B. Cây công nghiệp      
C. Chăn nuôi trâu, bò                                               D. Chăn nuôi lợn
Câu 16. Vùng Đông Nam Bộ nổi bật so với cả nước với loại khoáng sản nào 
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Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam em hãy: Kể tên 3 trung công nghiệp của Đồng bằng Sông Cửu Long có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng. Kể tên các ngành công nghiệp của các trung tâm công nghiêp đó
Câu 2:Nêu ý nghĩa ”sống chung với lũ” vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 3:Cho bảng số liệu
BẢNG: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
VÀ CẢ NƯỚc   Đơn vị: nghìn tấn
	Sản lượng
	1995
	2002
	2010
	2014

	Đồng bằng sông Cửu Long
	819,2
	1252,5
	2999,1
	3619,5

	Cả nước
	1584,4
	2647,4
	5142,7
	6322,5


a) Tính tỉ trọng sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.
b) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2002 và 2014.
c) Nhận xét sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước
Câu 4 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long có những đặc điểm nổi bật gì? Các đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội?
Câu 5 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế- xã hội? 


Phần tự luận gợi ýtrả lời:
Câu1-Nêu tên 3 trong các trung tâm công nghiệp Kể tên các ngành công nghiệp của trung tâm kinh tế đó dựa theo kí hiệu.Ví dụ: Long Xuyên: Cơ khí, chế biến nông sản. …………………………………………………………………………………………….

Câu 2
   - Khái quát qua đặc điểm lũ của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Lũ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long không gây nguy hại như lũ ở miền Bắc và miền Trung nước ta mà nó còn mang lại những nguồn lợi to lớn.
   - Sống chung với lũ là biện pháp hàng đầu cho người dân vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long do có thể khai thác các nguồn lợi từ lũ:Tận dụng nguồn phù sa mà lũ mang lại để canh tác cây trồng đặc biệt là lúa và cây hoa màu. Để bảo vệ độ màu mỡ cho đất, 1 số khu vực có chủ trương xả lũ trong mùa lũ để cải tạo đất và lấy phù sa cho vùng đê bao khép kín. Khai thác nguồn lợi thuỷ sản từ lũ……………
Lũ mang theo nhiều loài thuỷ sản như tôm, cá; đây là điều kiện tốt để cung cấp nguồn thức ăn cho thuỷ sản nuôi trong vùng lại là thuận lợi để đa dạng hoá cơ cấu các loài thuỷ sản……..
Mạt khác, hạn chế những tác hại lũ gây ra. (vấn đề ô nhiễm môi trường, dịch bệnh)…….. …………………………………………………………………………………………….

Câu 3: )
a. Áp dụng công thức tính tỉ trọng:
Tỉ trọng thành phần A=Gía trị A*100/Tổng số
b. Vẽ biểu đồ
   - Tính bán kính
   - Vẽ biểu đồ
c. Nhận xét:
- Sản lượng thủy sản của nước ta tăng qua các năm. (dẫn chứng…..)
- Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long tăng qua các năm. (dẫn chứng)…..
- Cơ cấu sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước:
   + Chiếm tỉ trọng cao (dẫn chứng)………
   + Có nhiều biến động (dẫn chứng)…..
…………………………………………………………………………………………….
Câu 4 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:-Thuận lợi:...............................................................................................................
-Khó Khăn....................................................................................
